
 Đơn vị: VĂN PHÒNG CHI CỤC KIỂM LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 412 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Yên Bái, ngày 06 tháng 7 năm 2023

BIỂU 01. CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II, NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách.
        Chi cục Kiểm lâm công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II, năm 2023 của
Văn phòng Chi cục Kiểm lâm như sau:

ĐV tính: 1000 đồng

STT Nội dung

Tổng số
giao

năm 2023
Văn phòng

Chi cục

Ước
 thực hiện

Quý II
 năm 2023

Ước
thực hiện

Quý II
năm 2023 so
với dự toán
năm 2023
(tỷ lệ %)

Thực hiện
Quý II

năm 2022

Ước
thực hiện

Quý II năm
2023 so với
Quý II năm

2022
(tỷ lệ %)

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí
2 Phí 0
- Phí bình tuyển cây mẹ, cây đầu dòng…
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp…………………. 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

III  Số phí, lệ phí nộp NSNN 0 0 0
1 Lệ phí 0
2 Phí 0
- Phí bình tuyển cây mẹ, cây đầu dòng… 0

B Dự toán chi Ngân sách nhà nước 14,307,804.0 3,199,037.4 0.0 3,694,716.9 86.6

Nguồn ngân sách trong nước 14,307,804.0 3,199,037.4 3,694,716.9 86.6

I Chi quản lý hành chính (C412-L340-K341) 12,857,804.0 3,135,358.7 24.4 3,552,716.9 88.3

1 Chi thực hiện chế độ tự chủ 11,647,804.0 2,544,538.3 21.8 2,467,299.9 103.1

2 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 1,210,000.0 590,820.4 48.8 1,085,417.0 54.4

II Chi sự nghiệp Lâm nghiệp (C412-280-282) 970,000.0 38,238.9 3.9 131,850.3 29.0

1 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 970,000.0 38,238.9 3.9 131,850.3 29.0



III Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (C 412 -L
250-K 271) 450,000.0 25,439.8 5.7 10,149.7 250.6

1 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 450,000.0 25,439.8 5.7 10,149.7 250.6

IV Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề
(C412 - L070-K085) 30,000.0 0.0 0.0

1 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 30,000.0 0.0 0.0

Yên Bái, ngày  06 tháng 7 năm 2023
CHI CỤC TRƯỞNG

Kiều Tư Giang

STT Nội dung

Tổng số
giao

năm 2023
Văn phòng

Chi cục

Ước
 thực hiện

Quý II
 năm 2023

Ước
thực hiện

Quý II
năm 2023 so
với dự toán
năm 2023
(tỷ lệ %)
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Quý II
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Ước
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Quý II năm
2023 so với
Quý II năm

2022
(tỷ lệ %)



 Đơn vị: VĂN PHÒNG CHI CỤC KIỂM LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 412 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Yên Bái, ngày 06 tháng 7 năm 2023

BIỂU 02. CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công
khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách.
        Chi cục Kiểm lâm công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm
2023 của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm như sau:

ĐV tính: 1000 đồng

STT Nội dung

Tổng số
giao 2023

Văn phòng
Chi cục

Ước
thực hiện

6 tháng đầu
năm 2023

Ước thực
hiện 6 tháng

đầu năm
2023 so với

dự toán
năm 2023
(tỷ lệ %)

Thực hiện
6 tháng đầu
năm 2022

Ước thực
hiện 6 tháng

đầu năm
2023 so với 6

tháng đầu
năm 2022 (tỷ

lệ %)

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí
2 Phí 0
- Phí bình tuyển cây mẹ, cây đầu dòng…
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp…………………. 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

III  Số phí, lệ phí nộp NSNN 0 0 0
1 Lệ phí 0
2 Phí 0
- Phí bình tuyển cây mẹ, cây đầu dòng… 0

B Dự toán chi Ngân sách nhà nước 14,307,804.0 5,991,848.1 0.0 6,505,185.2 92.1

Nguồn ngân sách trong nước 14,307,804.0 5,991,848.1 6,505,185.2 92.1

I Chi quản lý hành chính (C412-L340-K341) 12,857,804.0 5,887,185.3 45.8 6,318,289.7 93.2

1 Chi thực hiện chế độ tự chủ 11,647,804.0 5,288,130.9 45.4 5,224,872.7 101.2

2 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 1,210,000.0 599,054.4 49.5 1,093,417.0 54.8

II Chi sự nghiệp Lâm nghiệp (C412-280-282) 970,000.0 70,186.8 7.2 168,233.6 41.7

1 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 970,000.0 70,186.8 7.2 168,233.6 41.7



III Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (C 412 -L
250-K 271) 450,000.0 34,476.0 7.7 18,661.9 184.7

1 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 450,000.0 34,476.0 7.7 18,661.9 184.7

IV Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề
(C412 - L070-K085) 30,000.0 0.0 0.0

1 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 30,000.0 0.0 0.0

Yên Bái, ngày 06 tháng 7 năm 2023
CHI CỤC TRƯỞNG

Kiều Tư Giang

STT Nội dung

Tổng số
giao 2023

Văn phòng
Chi cục

Ước
thực hiện

6 tháng đầu
năm 2023

Ước thực
hiện 6 tháng

đầu năm
2023 so với

dự toán
năm 2023
(tỷ lệ %)

Thực hiện
6 tháng đầu
năm 2022

Ước thực
hiện 6 tháng

đầu năm
2023 so với 6

tháng đầu
năm 2022 (tỷ

lệ %)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-07T14:58:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
	Kiều Tư Giang<kieutugiang@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




